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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ GIÁ THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LỚP 2 CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ABC
 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD &ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;
Căn cứ Quyết định số 2523 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003 và Quyết định số 2524 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003; Quyết định số 3740 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu thiết bị thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
Xét đề nghị của Vụ trư​ởng Vụ giá T​ư liệu Sản xuất - Ban Vật giá Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá dụng cụ, thiết bị dạy và học lớp 2 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC như phụ lục số I kèm theo.
Mức giá trên là giá tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để các chủ đầu tư tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành.
Điều 2. Mức giá quy định trong các phụ lục của điều 1 là giá áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dạy và học đủ về số lượng, đúng chủng loại của từng môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong các quyết định số 12/2003 / QĐ/ BGD& ĐT và Quyết định số 23/ /2003/QĐ/BGD & ĐT (theo mẫu đối chứng lưu tại Bộ), được sản xuất bằng các vật liệu (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài, bao bì đi kèm sản phẩm) đúng với phương án giá do đơn vị bán trình. Những dụng cụ thiết bị có độ chính xác cao (kính hiển vi, cân) được các cơ quan kiểm định chấp thuận.
Điều 3. Mức giá quy định tại điều 1 nêu trên là giá giao tại kho của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC trên phương tiện vận chuyển của bên mua.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành.
	
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu t​ư, 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC 
- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp,
- Công báo,
- Lưu:
- Văn phòng, BVGCP (4 bản).
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BẢNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2


( Kèm theo Quyết định số  107 /2003/QĐ-BTC  ngày 23 tháng   7  năm 2003 của Bộ Tài chính )


		TT

		Tên thiết bị

		Đặc tính kỹ thuật cơ bản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn giá


(đ)

		Thành tiền


(đ)

		Ghi chú



		1

		Bộ biểu diễn thiết bị dạy phép nhân, phép chia trong phạm vi 5

		Gồm 40 quân hình vuông kích thước 80mm x 80 mm một mặt trắng một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu đỏ, có bảng cài  

		Bộ

		1

		82.000

		82.000

		cho giáo viên



		2

		Bộ thực hành thiết bị dạy phép nhân, phép chia trong phạm vi 5

		Gồm 40 quân hình vuông kích thước 40mm x 40mm một mặt trắng một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu  đỏ, có bảng cài  

		Bộ

		40

		9.100

		364.000

		cho học sinh



		3

		Bộ biểu diễn mô hình dạy hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép hình

		 Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích thước 80mmx160mm, có  cài dính

		Bộ

		1

		72.000

		72.000

		cho giáo viên



		4

		Bộ thực hành mô hình dạy hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép hình

		 Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích thước cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm

		Bộ

		40

		10.150

		406.000

		cho học sinh



		5

		Thước đo độ dài dạy về mm, cm, dm và m


 ( 1 thước 1m và 1 thước 0,5 m)

		Thước dài 1 m bằng  nhựa trong có tay cầm ở giữa, chia vạch đến cm và dm thước 0,5m bằng nhựa trong chia vạch đến mm, cm và dm, chia vạch rõ ràng

		Bộ

		1

		25.000

		25.000

		cho giáo viên



		6

		Cân đĩa kèm hộp quả cân

		Đĩa cân không số có thể lắp lẫn, hộp quả cân 2quả 1kg, và 2 quả 2 kg

		Cái

		1

		322.000

		322.000

		cho giáo viên



		7

		Bộ chai và ca 1 lít

		Theo tiêu chuẩn đo lường

		Bộ

		1

		12.000

		12.000

		cho giáo viên



		8

		Thiết bị dạy phép cộng, phép trừ có nhớ

		Gồm 10 mô hình bó chục và 20 que tính ( dựa theo mô hình SGK), vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, que tính 20 cm dẹt

		Bộ

		1

		      16.000

		16.000

		cho giáo viên



		9

		Bộ chữ số, dấu phép tính , dấu so sánh

		Gồm các chữ số từ 0 đến 9, mỗi chữ số 4 con chữ, đủ các dấu phép tính, so sánh

		Bộ

		1

		46.000

		46.000

		cho giáo viên



		10

		Mô hình đồng hồ

		Quay được cả kim giờ, kim phút

		Cái

		1

		20.000

		20.000

		cho giáo viên



		11

		Bộ thiết bị biểu diễn dạy các bài về số có 3 chữ số

		Gồm 9 bẳng trăm( hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm;  10 thẻ chục ( thẻ dài 10 ô vuông và 18  thẻ ô vuông lẻ ( từ 1 đến 9 ô vuông )

		Bộ

		1

		10.000

		10.000

		Cho giáo viên



		12

		Bộ thiết bị thực hành dạy các bài về số có 3 chữ số

		Gồm 9 bẳng trăm( hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm;  10 thẻ chục ( thẻ dài 10 ô vuông và các thẻ ô vuông lẻ ( từ 1 đến 9 ô vuông )

		Bộ

		40

		4.550

		182.000

		Cho học sinh



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		1.557.000

		





GIÁ BÁN BỘ DỤNG CỤ DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2: 


+ BỘ ĐỒ DÙNG THỰC HÀNH ĐỂ TRONG HỘP NHỰA:  1.557.000 Đ


+ BỘ ĐỒ DÙNG THỰC HÀNH ĐỂ TRONG HỘP BÌA :     1.365.000 Đ


Trong đó:  
- Bộ biểu diễn ( 240 chi tiết dùng cho giáo viên gồm các mục 1,3,5,7,8,9,10,11):  
145.000  đ


                        - Bảng cài chi tiết: ( Bảng phụ đa dụng dùng cho các mục : 1,3,5,7,8,9,10,11 ):       100.000  đ

- Bộ đồ dùng học toán thực hành  ( 130 chi tiết  hộp nhựa ) :                                     23.800  đ  


                       -  Bộ đồ dùng học toán thực hành  ( 130 chi tiết  hộp bìa ):                                        19.000  đ
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